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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I

1 Nguyễn Thị Huế 25/12/1978 Hiệu trưởng
Trường MN Hoàng

Công Chất
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 9 4.98 01/08/2025
Giáo viên
Mầm non

Hạng I V.07.02.24 4 5.02 01/08/2025

2 Nguyễn Thị Nga 12/02/1978 Giáo viên
Trường MN Hoàng

Công Chất
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 9 4.98 VK 5% 01/04/2025
Giáo viên
Mầm non

Hạng I V.07.02.24 5 5.36 01/04/2025

3 Nguyễn Thị Vi 20/02/1985 Hiệu trưởng
Trường MN

số 2 Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 8 4.65 01/09/2025
Giáo viên
Mầm non

Hạng I V.07.02.24 3 4.68 01/09/2025

4 Mai Thị Phương 07/10/1981 Hiệu trưởng
Trường MN số 1

Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 9 4.98 01/08/2025
Giáo viên
Mầm non

Hạng I V.07.02.24 4 5.02 01/08/2025

5 Nguyễn Hồng Quyên 02/2/1984 Giáo viên
Trường MN số 1

Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 8 4.65 01/02/2026
Giáo viên
Mầm non

Hạng I V.07.02.24 3 4.68 01/02/2026

6 Mai Thị Hằng 15/08/1981 Giáo viên
Trường MN số 1

Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 8 4.65 01/08/2024
Giáo viên
Mầm non

Hạng I V.07.02.24 3 4.68 01/08/2024

7 Vũ Thị Biên 14/12/1977 Giáo viên
Trường MN Noong

Hẹt
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 7 4.32 01/03/2025
Giáo viên
Mầm non

Hạng I V.07.02.24 2 4.34 01/03/2025

II

1 Nguyễn Thị Sáu 28/03/1987 Giáo viên
Trường TH

Hoàng Công Chất
Giáo viên tiểu

học
Hạng III V.07.03.29 6 3.99 15/08/2024

Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 1 4.0 15/08/2024

2 Phạm Thị Ngọc My 24/02/1988 Giáo viên
Trường TH

Hoàng Công Chất
Giáo viên tiểu

học
Hạng III V.07.03.29 5 3.66 01/04/2025

Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 1 4.0 01/04/2026

3 Phạm Thị Thủy 22/05/1987 Giáo viên
Trường TH
Noong Hẹt

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 6 3.99 15/08/2025
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 1 4.0 15/08/2025

4 Trần Thị Nga 12/7/1979 Giáo viên
Trường TH
Noong Hẹt

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 9 4.98 01/08/2024
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 4 5.02 01/08/2024

5 Lê Thị Tình 3/7/1988 Giáo viên
Trường TH
Thanh An

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 6 3.99 15/8/2025
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 1 4.0 15/8/2025

6 Dương Thị Thuý 23/03/1980 Giáo viên
Trường TH
Thanh An

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 9 4.98 VK 5% 01/01/2026
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 5 5.36 01/01/2026

7 Hoàng Thị Mỳ 03/9/1987 Giáo viên
Trường TH
Thanh An

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 5 3.66 01/04/2025
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 1 4.0 01/04/2026

8 Nguyễn Thị Hà 19/09/1976 Giáo viên
Trường TH
Thanh An

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 7 4.32 01/08/2023
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 2 4.34 01/08/2023

9 Phạm Thị Vinh 20/10/1977 Giáo viên
Trường TH
Thanh An

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 9 4.98 VK 5% 01/01/2026
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 5 5.36 01/01/2026

10 Nguyễn Thị Thúy 20/08/1979 Giáo viên
Trường TH&THCS

Thanh An
Giáo viên tiểu

học
Hạng III V.07.03.29 9 4.98 01/03/2025

Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 4 5.02 01/03/2025

11 Lường Thị Hoài 26/12/1975 Giáo viên
Trường TH&THCS

Thanh An
Giáo viên tiểu

học
Hạng III V.07.03.29 9 4.98 VK 6% 01/09/2025

Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 5 5.36 01/09/2025

DANH SÁCH
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Stt Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh Bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp mớiHạng, CDNN, lương hiện hưởng

VIÊN CHỨC ĐẠT KẾT QUẢ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP   NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND xã Thanh An)

Viên chức Giáo viên Mầm non từ hạng II lên hạng I

Viên chức Giáo viên Tiểu học từ hạng III lên hạng II



12 Vũ Thị Thảo 16/10/1978 Giáo viên
Trường TH
Yên Cang

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 9 4.98 VK 5% 01/08/2025
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 5 5.36 01/08/2025

13 Đinh Thị Nhân 10/8/1981 Giáo viên
Trường TH
Yên Cang

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 8 4.65 01/01/2024
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 3 4.68 01/01/2024

14 Lò Quý Tình 23/03/1989 Giáo viên
Trường TH
Yên Cang

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 5 3.66 15/09/2023
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 1 4.0 01/04/2026

15 Lò Thị Thanh Mai 1/3/1974 Giáo viên
Trường TH
Yên Cang

Giáo viên tiểu
học

Hạng III V.07.03.29 9 4.98 VK 5% 01/02/2026
Giáo viên
tiểu học

Hạng II V.07.03.28 5 5.36 01/02/2026

III

1 Phạm Thị Nguyệt 9/10/1985 Giáo viên
Trường MN

Hoàng Công Chất
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 7 3.96 01/07/2024
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 6 3.99 01/7/2024

2 Đoàn Thị Giang 27/05/1990 Giáo viên
Trường MN

Hoàng Công Chất
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 5 3.34 15/10/2023
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 5 3.66 01/04/2026

3 Lường Thị Hương 30/03/1995 Giáo viên
Trường MN

số 2 Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 3 2.72 25/04/2023
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 3 3.0 25/04/2023

4 Nguyễn Thị Mai Lan 5/4/1980 Giáo viên
Trường MN

số 2 Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 7 3.96 01/03/2024
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 6 3.99 01/03/2024

5 Lò Thị Xinh 5/12/1990 Giáo viên
Trường MN

số 2 Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 5 3.34 01/07/2024
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 5 3.66 01/04/2026

6 Lò Thị Phong 9/10/1990 Giáo viên
Trường MN

số 2 Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 5 3.34 15/09/2024
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 5 3.66 01/04/2026

7 Bùi Thị Lê 14/08/1992
Phó hiệu
trưởng

Trường MN
số 1 Thanh An

Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 5 3.34 01/07/2024
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 5 3.66 01/04/2026

8 Phạm Phương Thảo 24/2/1986 Giáo viên
Trường MN

số 1 Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 7 3.96 01/06/2024
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 6 3.99 01/6/2024

9 Nguyễn Thị Quỳnh 16/05/1993 Giáo viên
Trường MN

số 1 Thanh An
Giáo viên
Mầm non

Hạng III V.07.02.26 4 3.03 01/10/2025
Giáo viên
Mầm non

Hạng II V.07.02.25 4 3.33 01/10/2025

IV

1 Nguyễn Thị Hiền 02/08/1985 Nhân viên
Trường TH Yên

Cang
Kế toán

 viên
Hạng IV 06.032 6 3.65 01/02/2026

Kế toán
 viên

Hạng III 06.031 5 3.66 01/02/2026

2 Trần Thị Quyên 23/10/1988 Nhân viên
Trường THCS

Noong Hẹt
Thư viện Hạng IV V.10.02.07 9 3.46 15/3/2025 Thư viện Hạng III V.10.02.06 5 3.66 01/4/2026

3 Nguyễn Thị Dịu 20/8/1988 Nhân viên TH Thanh An Thư viện Hạng IV V.10.02.07 5 2.66 01/8/2025 Thư viện Hạng III V.10.02.06 2 2.67 01/8/2025

CDNN VIÊN CHỨC KHÁC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

Viên chức Giáo viên Mầm non từ hạng III lên hạng II
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